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ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong các máy cơ đơn giản sau đây, máy nào chỉ có tác dụng làm đổi hướng của lực ?

A. Mặt phẳng nghiêng.                C. Ròng rọc cố định.    
B. Đòn bẩy.                                 D. Ròng rọc động. 

Câu 2: Trong số các câu sau, câu nào đúng ?

A. Một hộp bánh có trọng lượng 450g.
B. Một túi đựng bi có khối lượng tịnh 120g.
C.Khối lượng riêng của cồn 90o là 7900 N/m3.

D. Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng 1200 kg/m3.

Câu 3: Hai lực cân bằng là hai lực :

A. Mạnh như nhau.

B. Mạnh như nhau, cùng phương, cùng chiều.

C. Mạnh như nhau, cùng phương, ngược chiều.

D. Mạnh như nhau, cùng phương, ngược chiều và cùng đặt vào một vật.

Câu 4 Kết luận nào sau đây là không đúng ?

A. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.
B. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động.

C. Một vật bị co dãn, bẹp, gãy, méo mó … là do chịu tác dụng của vật khác.

D. Khi có lực tác dụng thì bao giờ cũng chỉ ra được vật tác dụng lực và vật chịu tác dụng lực.
Câu 5: Chọn câu đúng.

A. Treo một vật vào một lực kế. Lực mà lò xo lực kế tác dụng vào vật là trọng lượng của vật.

B. Lực mà vật tác dụng vào lò xo là lực đàn hồi.

C. Lực kế chỉ trọng lượng của vật.

D. Lực mà lò xo tác dụng vào vật và lực mà vật tác dụng vào lò xo là hai lực cân bằng. 

Câu 6: Có thể làm tăng độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào sau đây ?

A. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

B. Tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

C. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng.

D. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

Câu 7: Hãy so sánh  xem lực  kéo vật lên trực tiếp sẽ như thế nào so với lực kéo vật lên khi dùng ròng rọc cố  định.

A. Bằng.             B. Ít nhất bằng.                  C. Nhỏ hơn.         D. Lớn hơn.

Câu 8: Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt như thế nào ?

A. Khác nhau.




B. Giống nhau

C. Có chất giống, có chất khác.


D. Không xác định được

Câu 9: Tại sao chỗ tiếp nối giữa hai đầu thanh ray tàu hỏa người ta chừa 1 khe hở ?

A. Tiết kiệm vật liệu.



B. Khi nóng lên thanh ray nở ra

C. Khi nóng lên thanh ray co lại.

D. Khi nóng lên thanh ray tăng.

Câu 10: Đun nóng một lượng chất lỏng, phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự thay đổi một số đại lượng?
A. Khối lượng chất lỏng tăng                                        

B. Khối lượng chất lỏng giảm
C.Thể tích chất lỏng tăng            

D. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích chất lỏng đều tăng.

Câu 11: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một ấm nước đầy ?

A. Nước nở nhiều hơn ấm nước tràn ra ngoài.

B. Ấm nở ra nên nước không tràn ra ngoài.

C. Nước và ấm đều nở ra cùng lúc nên nước không tràn ra ngoài.

D. Ấm nóng hơn nở nhiều hơn nên nước không tràn ra ngoài.

Câu 12: Dụng cụ nào sao đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy :

A. Cân Robecvan

B. Cân đồng hồ

C. Cân đòn


D. Cân tạ

Câu 13: Khi kéo trực tiếp ống bê tông lên theo phương thẳng đứng thì gặp những khó khăn gì?

A. Tư thế đứng không vững chắc dễ ngã                   C. Phải cần nhiều người
B. Phải tính đến khả năng chịu lực của dây kéo         D. cả a, b và c đều đúng

Câu 14: Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?

A. Rắn, lỏng, khí.            C. Khí, lỏng, rắn.          
B. Rắn, khí, lỏng.            D. Khí, rắn, lỏng.

Câu 15: Trong các nhận xét sau đây, khi so sánh một thìa nhôm và một nồi nhôm thì nhận xét nào là sai?
A. Có thể tích khác nhau                C. Có khối lượng riêng khác nhau       
B. Có khối lượng khác nhau           D. Có trọng lượng khác nhau

II. TỰ LUẬN
Câu 1: Em hãy nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của các chất: chất rắn, chất lỏng và chất khí. Ví dụ và ứng dụng trong thực tế của từng loại.

Câu 2: Đổi các đơn vị sau:

   1.      4,5km = ............. m = ................cm

   2.     1934mm = ...........m = ................. hm = .................km

   3.      850m =     ............. dm = .................. mm

   4.      3,5 m3 =  ..................... dm3 = ........................cm3 = ............................cc

   5.      1,8 m3 = ........................... l = .............................. ml

   6.       493lit  = ...................... cm3 = ..................... cc = ..................... m3
   7.       6kg =   ................... g

   8.       m = 195kg thì P = .............N;   m = 660g thì P = ...........N

             P = 900N thì m = ......... kg;   P = 18N thì m = ............ kg

Câu 3: Tại sao ngươi ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?
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I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trường hợp nào sau đây không sử dụng ròng rọc?

A. Trong xây dựng các công trình nhỏ, người công nhân cần đưa các vật liệu lên cao.

B. Khi treo hoặc tháo cờ thì ta không phải trèo lên cột.

C. Chiếc kéo dùng để cắt kim loại thường có phần tay cầm dài hơn lưỡi kéo để được lợi về lực.

D. Ở đầu móc các cần cẩu hay xe ô tô cần cẩu đều được lắp các ròng rọc động.

Câu 2: Cho một khối chì hình hộp chữ nhật có thể tích bằng cm3. Tính khối lượng riêng của chì? Biết rằng khối lượng của khối chì bằng 113g

A. 1100kg/m3         B. 1300kg/m3              C. 1130kg/m3           D. 11300kg/m3
Câu 3: Hãy dự đoán chiều cao của một chiếc cột bằng sắt sau mỗi năm.

A. Không có gì thay đổi.

B. Vào mùa hè cột sắt dài ra và vào mùa đông cột sắt ngắn lại.

C. Ngắn lại sau mỗi năm do bị không khí ăn mòn.

D. Vào mùa đông cột sắt dài ra và vào mùa hè cột sắt ngắn lại.

Câu 4: Hai bình A và B giống nhau, cùng chứa đầy chất lỏng. Ban đầu nhiệt độ của chất lỏng trong hai bình là như nhau. Đặt hai bình vào trong cùng một chậu nước nóng thì thấy mực nước trong bình A dâng cao hơn bình B. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về các chất lỏng chứa trong hai bình?

A. Chất lỏng ở hai bình giống nhau nhưng nhiệt độ của chúng khác nhau.

B. Chất lỏng ở hai bình khác nhau, nhiệt độ của chúng khác nhau.

C. Hai bình A và B chứa cùng một loại chất lỏng.

D. Hai bình A và B chứa hai loại chất lỏng khác nhau.

Câu 5: Bánh xe đạp khi bơm căng, nếu để ngoài trưa nắng sẽ dễ bị nổ. Giải thích tại sao?

A. Nhiệt độ tăng làm cho vỏ bánh xe co lại.

B. Nhiệt độ tăng làm cho ruột bánh xe nở ra.

C. Nhiệt độ tăng làm cho không khí trong ruột bánh xe co lại.

D. Nhiệt độ tăng làm cho không khí trong ruột bánh xe nở ra.

Câu 6: Lực nào trong các lực dưới đây là lực kéo?

A. Lực mà người lực sĩ dùng để ném một quả tạ.

B. Lực mà con chim tác dụng khi đậu trên cành cây làm cho cành cây bị cong đi.

C. Lực mà không khí tác dụng làm cho quả bóng bay bay lên trời.

D. Lực mà con trâu tác dụng vào cái cày khi đang cày.

Câu 7: Khi đo độ dài, người ta thường làm như thế nào?

A. Đặt thước không dọc theo chiều dài cần đo, một đầu của vạch ngang bằng với vạch số 1 và đặt mắt nhìn để đọ kết quả đo tại đầu kia của vật.

B. Đặt thước dọc theo chiều dài cần đo, một đầu của vạch ngang bằng với vạch số 1 và đặt mắt nhìn để đọc kết quả đo tại đầu kia của vật.

C. Đặt thước dọc theo chiều dài cần đo, vạch số 0 ngang bằng một đầu của vật và đặt mắt nhìn để đọc kết quả đo tại đầu kia của vật.

D. Đặt thước dọc theo chiều dài gần đo, vạch số 0 ngang bằng với một đầu của vật và đặt mắt nhìn để đọc kết quả đo theo hướng vuông gọc với cạnh thước tại đầu kia của vật.

Câu 8: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự đóng băng của nước trong hồ ở các xứ lạnh?

Về mùa đông, ở các xứ lạnh

A. nước dưới đáy hồ đóng băng trước.    C. nước ở mặt hồ đóng băng trước.
B. nước ở giữa hồ đóng băng trước.        D. nước trong hồ đóng băng cùng một lúc.

Câu 9: Một chồng ly xếp lâu ngày sẽ bị dính chặt lại. Để tách chúng ra, người ta dùng biện pháp nào?
A. Bỏ cả chồng ly vào nước lạnh.        C. Đổ nước nóng vào ly trong cùng.


B. Hơ nóng ly ngoài cùng.                   D. Bỏ cả chồng ly vào nước nóng.

Câu 10: Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì:
A. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích của chất lỏng đều tăng.

B. Trọng lượng của chất lỏng tăng.

C. Thể tích của chất lỏng tăng.

D. Khối lượng của chất lỏng tăng.

Câu 11: Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là không do tác dụng của trọng lực?

A. Hòn đá lăn từ trên triền núi xuống chân núi.

B. Thác nước đổ từ trên cao xuống.

C. Mưa rơi xuống đất.

D. Không có trường hợp nào trong các trường hợp A, B, C.

Câu 12: Khi rót nước sôi vào 2 cốc thủy tinh dày mỏng khác nhau, cốc nào dễ vỡ hơn, vì sao ?

A. Cốc thủy tinh mỏng, vì cốc giữ nhiệt ít hơn, dãn nở nhanh.

B. Cốc thủy tinh mỏng, vì cốc tỏa nhiệt nhanh nên dãn nở nhiều.

C. Cốc thủy tinh dày, vì cốc giữ nhiệt nhiều hơn nên dãn nở nhiều hơn.

D. Cốc thủy tinh dày, vì cốc dãn nở không đều do sự chênh lệch nhiệt độ giữa thành trong và thành ngoài của cốc.

Câu 13: Người ta dùng cân rô béc van để đo khối lượng của một cái khóa, khi cân thằng bằng người ta thấy ở một đĩa cân là quả cân 100g còn ở đĩa cân còn lại là cái khóa và một quả cân 15g. Khối lượng của khóa là

A. 100g

B. 115g

       C. 15g


D. 85g

Câu 14: Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng 
A. chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

B. chỉ làm biến dạng quả bóng.

C. không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

D. vừa làm biến dạng quả bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

Câu 15: Khi mặt phẳng nghiêng càng ít thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng:

A. càng tăng


B. càng giảm




C. không thay đổi

D. tất cả các ý trên

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tại sao khi đun nước nóng thì khối lượng riêng của chất lỏng giảm?

Câu 2: Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống

a. Các chất rắn ......... khi nóng lên và ........ khi lạnh đi.

b. Các chất rắn khác nhau thì ......... khác nhau.

c. Khi chất rắn nung nóng thì khối lượng của vật .............

d. Khi chất rắn bị nung nóng thì khối lượng riêng của chất rắn .............
Câu 3: Một quả cầu bằng nhôm bị kẹt trong một vòng bằng sắt. Để tách quả cầu ra khỏi vòng, một học sinh đem hơ nóng cả quả cầu và vòng. Hỏi bạn đó có tách được quả cầu ra khỏi vòng không? Tại sao?

